
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Số Ngày cấp
Ngày 

cấp lại 

Ngày điều 

chỉnh

1 PHAN KIM NHI 23/02/2000
Dược sỹ 

cao đẳng
087300008712 09/8/2021

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Ấp Phú Lợi B, xã 

Phú Thuận B, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

2921/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/02/2024

2 LỘ VĂN HÓA 18/8/1990
Dược sỹ 

trung học
087090005022 16/12/2021

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Ấp Bình Thành B, xã 

Bình Thạnh, thành 

phố Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

2920/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/02/2024

3 LÊ THỊ BÉ GỌN 20/02/1983
Dược sỹ 

trung cấp
087183022817 03/7/2023

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Ấp Hồng Kỳ, xã Phú 

Cường, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

2919/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/02/2024

4
NGUYỄN 

QUANG
HUY 12/12/1998

Dược sỹ 

đại học
064098013221 27/12/2021

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Phường Trà Bá, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; Nhà thuốc; 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

2918/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/02/2024

5
TRẦN THỊ 

THÚY
AN 15/7/1988

Dược sỹ 

cao đẳng
087188020778 10/5/2021

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Ấp 6B, xã Trường 

Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng 

Tháp 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

2917/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/02/2024

6
TRẦN THỊ 

THÙY
TRANG 17/6/1989

Dược sỹ 

cao đẳng
087189016631 12/8/2021

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Tổ 15, ấp Mỹ Thới, 

xã Mỹ Xương, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc
205/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/02/2024

7 NGÔ THỊ MỸ TRINH 11/3/1997
Dược sỹ 

cao đẳng
087197001337 19/4/2021

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Ấp Tân Thuận, xã 

Tân Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

914/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/02/2024

8
NGUYỄN 

MINH
CHÂU 23/01/1989

Dược sỹ 

đại học
087089018708 12/5/2022

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Tổ 11, khóm 1, 

phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; Nhà thuốc; 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

2566/CCHN-

D-SYT-ĐT

29/02/

2024

9
NGUYỄN 

QUỐC
TRÍ 05/9/1992

Dược sỹ 

đại học
087092004010 16/12/2021

Cục CS quản 

lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Khóm 2, thị trấn Mỹ 

An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1327/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/02/2024

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn
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